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  HỆ THỐNG VĂN BẢN 

 ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2020 

 

STT Tên cơ quan ban hành Số văn bản 

1 Hội đồng nhân dân tỉnh  

 - Nghị quyết Quy phạm pháp luật  27 

 - Nghị quyết cá biệt 47 

2 Uỷ ban nhân dân tỉnh  

 - Quyết định Quy phạm pháp luật 48 

 - Quyết định cá biệt 19 

 - Chỉ thị cá biệt 9 

3 Văn phòng HĐND, UBND tỉnh  

 -  Công văn đính chính 02 

 Tổng cộng văn bản 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

CÔNG BÁO SỐ 01 (10-01-2020) 

 1 

Nghị quyết số 118/2019/NQ-HĐND về việc 

quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

05-12-2019 01-01-2020 

2 

Nghị quyết số 119/2019/NQ-HĐND quy định 

mức phụ cấp đối với từng chức danh; tổng số 

lượng và mức hỗ trợ đối với những người hoạt 

động không chuyên trách; mức khoán kinh phí 

hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở 

cấp xã trên địa bàn tỉnh  

05-12-2019 01-01-2020 

3 

Nghị quyết số 120/2019/NQ-HĐND quy định 

về mức phụ cấp, bồi dưỡng kiêm nhiệm, hỗ trợ 

đối với người hoạt động không chuyên trách; 

mức khoán kinh phí hoạt động và mức bồi 

dưỡng đối với người trực tiếp tham gia vào 

công việc của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh 

05-12-2019 01-01-2020 

4 

Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND về chính 

sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác 

tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2025 

06-12-2019 01-01-2020 

5 

Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND về chính 

sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và 

học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh 

Sơn La 

06-12-2019 01-01-2020 

6 

Nghị quyết số 125/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị 

quyết số 217/2008/NQ-HĐND ngày 21-7-2008 

của HĐND tỉnh về quy định lệ phí cấp giấy, 

xác nhận thay đổi cấp Giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà ở và không thu khoản phí dự thi, 

dự tuyển vào các trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông 

06-12-2019 01-01-2020 

7 

Nghị quyết số 126/2019/NQ-HĐND về việc bãi 

bỏ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày    

15-3-2017 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ 

thành lập trường Mầm non tư thục trên địa      

bàn tỉnh 

06-12-2019 01-01-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

8 

Nghị quyết số 127/2019/NQ-HĐND quy định 

mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

06-12-2019 01-01-2020 

9 
Nghị quyết số 154/NQ-HĐND về kế hoạch đầu 

tư công năm 2020 
05-12-2019 05-12-2019 

CÔNG BÁO SỐ 02 (10-01-2020) 

10 

Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND quy định 

mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y 

tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước thuộc tỉnh quản lý 

06-12-2019 01-01-2020 

CÔNG BÁO SỐ 03 (10-02-2020) 

11 

Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND quy định 

cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ 

xác định học sinh không thể đi đến trường                 

và trở về nhà trong ngày được hưởng chính 

sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày                  

18-7-2016 của Chính phủ (Đăng Công báo từ 

số 03 đến số 06) 

06-12-2019 01-01-2020 

CÔNG BÁO SỐ 04 + 05 (10-02-2020) 

12 

Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND quy định 

cụ thể  về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ 

xác định học sinh không thể đi đến trường                 

và trở về nhà trong ngày được hưởng chính 

sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày                  

18-7-2016 của Chính phủ (Đăng Công báo từ 

số 03 đế số 06) 

06-12-2019 01-01-2020 

CÔNG BÁO SỐ 06 (10-02-2020) 

13 

Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND quy định 

cụ thể  về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ 

xác định học sinh không thể đi đến trường                 

và trở về nhà trong ngày được hưởng chính 

sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày                  

18-7-2016 của Chính phủ (Đăng Công báo từ 

số 03 đế số 06) 

06-12-2019 01-01-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

14 
Nghị quyết số 153/NQ-HĐND về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 
05-12-2019 01-01-2020 

15 
Nghị quyết số 155/NQ-HĐND phê chuẩn tổng 

quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 
05-12-2019 05-12-2020 

16 

Nghị quyết số 156/NQ-HĐND về dự toán             

thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La  

năm 2020 

05-12-2020 05-12-2020 

CÔNG BÁO SỐ 07 (20-02-2020) 

17 

Nghị quyết số 157/NQ-HĐND về phân bổ dự 

toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung 

cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố 

năm 2020 

05-12-2019 05-12-2019 

18 

Nghị quyết số 158/NQ-HĐND thông qua danh 

mục các dự án nhà nước thu hồi đất để thực 

hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

05-12-2019 05-12-2019 

19 

Nghị quyết số 159/NQ-HĐND chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng để thực hiện các Dự án đầu tư 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh  

05-12-2020 05-12-2020 

CÔNG BÁO SỐ 08 (20-02-2020) 

20 

Nghị quyết số 160/NQ-HĐND điều chỉnh, hủy 

bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất các công trình, dự án đã được HĐND 

tỉnh thông qua  

05-12-2019 05-12-2019 

21 

Nghị quyết số 162/NQ-HĐND về việc điều chỉnh 

một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND 

ngày 08-12-2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt 

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 

05-12-2019 05-12-2019 

22 

Nghị quyết số 163/NQ-HĐND về việc giao 

biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, 

UBND cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Sơn La 

năm 2020 

05-12-2020 05-12-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

23 

Nghị quyết số 164/NQ-HĐND về việc phê duyệt 

tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập tỉnh Sơn La năm 2020 

05-12-2019 05-12-2019 

24 

Nghị quyết số 165/NQ-HĐND về việc sáp nhập 

và đặt tên thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 4) 

05-12-2019 05-12-2019 

25 

Nghị quyết số 166/NQ-HĐND đặt tên đường, 

tên phố và công trình công cộng thuộc thị trấn 

Mộc Châu; thị trấn Nông trường Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu 

05-12-2019 05-12-2019 

26 

Nghị quyết số 173/NQ-HĐND về việc thông 

qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2020 - 2024 (Đăng từ Công báo số 08 

đến Công báo số 09) 

20-12-2019 20-12-2019 

CÔNG BÁO SỐ 09 (20-02-2020) 

27 

Nghị quyết số 173/NQ-HĐND về việc thông 

qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2020 - 2024 (Đăng từ Công báo số 08 

đến Công báo số 09) 

20-12-2019 20-12-2019 

CÔNG BÁO SỐ 10 (29-02-2020) 

28  

Quyết định số 43/2019/NQ-HĐND về việc 

thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2020 - 2024 (Đăng từ Công báo 

số 10 đến Công báo số 11) 

31-12-2019 01-01-2020 

CÔNG BÁO SỐ 11 (29-02-2020) 

29 

Quyết định số 43/2019/NQ-HĐND về việc 

thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2020 - 2024 (Đăng từ Công báo 

số 10 đến Công báo số 11) 

31-12-2019 01-01-2020 

30 

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 

27-11-2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký 

số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La 

14-01-2020 25-01-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

31 

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung Khoản 1 Điều 3 Quy định phạm vi, tuyến 

đường, thời gian hoạt động đối với xe chở 

người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn 

tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định     

số 50/2018/QĐ-UBND ngày 04-12-2018 của 

UBND tỉnh Sơn La 

20-01-2020 01-02-2020 

32 

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của bản, thôn, 

xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

07-02-2020 25-02-2020 

33 

Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND về việc quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Sơn La 

10-02-2020 25-02-2020 

34 

Quyết định số 16/QĐ-UBND về việc quy chế 

phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ của 

lực lượng phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

03-01-2020 03-01-2020 

CÔNG BÁO SỐ 12 (31-3-2020) 

35 

Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ban hành 

chính sách khuyến khích đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La 

28-02-2020 10-3-2020 

36 

Nghị quyết số 129/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị 

quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 15-3-2017 

của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiếp 

nhận, quản lý khai thác và cải tạo, sửa chữa, 

nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập 

trung nông thôn trên địa bàn tỉnh 

28-02-2020 10-3-2020 

37 

Nghị quyết số 175/NQ-HĐND thông qua Quy 

hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư, dịch vụ, 

du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch quốc gia 

Mộc Châu  

28-02-2020 28-02-2020 

38 

Nghị quyết số 176/NQ-HĐND thông qua chủ 

trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái kiểu 

mẫu Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

28-02-2020 28-02-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

39 

Nghị quyết số 177/NQ-HĐND thông qua chủ 

trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn 

Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

28-02-2020 28-02-2020 

40 

Nghị quyết số 178/NQ-HĐND thông qua chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng phát triển Khu 

du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

28-02-2020 28-02-2020 

41 

Nghị quyết số 179/NQ-HĐND thông qua chủ 

trương đầu tư  dự án cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường nối quốc lộ 37 (huyện Bắc Yên) với 

quốc lộ 279D (huyện Mường La), tỉnh Sơn La 

28-02-2020 28-02-2020 

42 

Nghị quyết số 180/NQ-HĐND thông qua chủ 

trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp và xây 

dựng mới tuyến đường từ quốc lộ 37 (xã Huy 

Hạ) - Tường Phong - Nam Phong huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La 

28-02-2020 28-02-2020 

43 

Nghị quyết số 181/NQ-HĐND phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án khắc phục thiệt hại mưa lũ 

đường giao thông đến trung tâm xã bảo vệ dân 

cư 14 bản xã Bắc Phong và xã Đá Đỏ huyện 

Phù Yên 

28-02-2020 28-02-2020 

44 

Nghị quyết số 182/NQ-HĐND thông qua dự 

án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Khu 

tưởng niệm tâm linh thuộc Di tích lịch sử Ngã 

ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 

28-02-2020 28-02-2020 

45 

Nghị quyết số 183/NQ-HĐND phê duyệt chủ 

trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ 

lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La 

28-02-2020 28-02-2020 

46 

Nghị quyết số 184/NQ-HĐND phê duyệt chủ 

trương đầu tư Tiểu dự án cấp điện nông thôn 

bằng nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Sơn La 

28-02-2020 28-02-2020 

47 

Nghị quyết số 185/NQ-HĐND thông qua những 

nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét 

giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ 

họp thứ 11 đến kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh 

khóa XIV 

28-02-2020 28-02-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

48 

Công văn số 2475/TTHĐND về việc đính chính 

một số nội dung tại Phụ lục kèm theo 02 Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đặt tên 

bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

04-3-2020 04-3-2020 

49 

Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày     

30-3-2018 của UBND tình quy định Quản lý 

dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La 

27-02-2020 15-3-2020 

50 

Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ Quyết định số 182/2004/QĐ-UBND ngày 

20-12-2004 và Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND 

ngày 22-9-2009 của UBND tỉnh Sơn La 

28-02-2020 10-3-2020 

51 

Quyết định số 183/QĐ-UBND công bố danh 

mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND tỉnh Sơn La ban hành hết hiệu lực đến 

hết ngày 31-12-2019 

22-01-2020 22-01-2020 

CÔNG BÁO SỐ 13 (15-5-2020) 

52 

Nghị quyết số 190/NQ-HĐND về việc thông 

qua Đề án quy hoạch phát triển khu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030 

18-4-2020 18-4-2020 

53 

Nghị quyết số 191/NQ-HĐND thông qua chủ 

trương điều chỉnh dự án đầu tư và vay vốn, đối 

với vốn thực hiện dự án Hệ thống thoát nước 

và xử lý nước thải thành phố Sơn La 

18-4-2020 18-4-2020 

54 

Nghị quyết số 192/NQ-HĐND phê duyệt chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sản 

xuất sang thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ 

dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Rừng thông 

bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La 

18-4-2020 18-4-2020 

55 

Nghị quyết số 193/NQ-HĐND thông qua danh 

mục dự án nhà nước thu hồi đất; cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các 

dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện Mộc 

Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La 

18-4-2020 18-4-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

56 

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND về việc 

thay thế Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 

định số 20/2019/QĐ-UBND ngày  01-7-2019 

của UBND tỉnh Sơn La về phân cấp thẫm định 

Dự án (Báo cáo kỉnh tế kỹ thuật), thiết kế cơ 

sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

31-3-2020 15-4-2020 

57 

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND về việc           

bãi bỏ Quyết định số 63/2003/QĐ-UB ngày  

09-4-2003 của UBND tỉnh về việc ban hành 

quy định về chữa trị, giáo dục cho người nghiện 

ma túy ở cơ sở Giáo dục - Lao động trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

31-3-2020 15-4-2020 

58 

Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ban hành 

định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, 

công trình thuộc dự án đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La  

01-4-2020 20-4-2020 

59  

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về việc ban 

hành Quy định bồi hoàn kinh phí hỗ trợ một 

lần ban đầu của bác sĩ, dược sĩ  

13-4-2020 01-5-2020 

60 

Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND đính            

chính Phụ lục kèm theo Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 01-4-2020 của UBND 

tỉnh Sơn La 

22-4-2020 22-4-2020 

61 

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 

06-12-2017 của UBND tỉnh về quy định chế 

độ quản lý, sử dụng, thanh toán quyết toán 

Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La  

22-4-2020 07-5-2020 

62 

Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về việc         

bãi bỏ Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày       

04-7-2003 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy chế tiếp nhận, quản lý, điều trị và nuôi 

dưỡng bệnh nhân tâm thần được người đại diện 

hợp pháp tự nguyện đưa vào điều dưỡng tập 

trung tại Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần 

29-4-2020 15-5-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

63 

Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND về việc           

bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-UB ngày 

28-3-2005 của UBND tỉnh về việc ban hành 

đơn giá tổng hợp đầu tư xây dựng các loại 

đường giao thông áp dụng cho các khu (điểm) 

tái định cư dự án thủy điện Sơn La 

29-4-2020 10-5-2020 

64 

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 

18-02-2016 của UBND tỉnh Sơn La về ban 

hành quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài 

sản hạ tầng đường bộ địa phương tỉnh Sơn La 

 

29-4-2020 

 

10-5-2020 

65 

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND về việc ban 

hành quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ 

mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Sơn La 

30-4-2020 01-7-2020 

66 

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực ngành xây dựng của UBND tỉnh Sơn La 

04-5-2020 20-5-2020 

67 

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc  

sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 19 phần quy 

định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết 

định số 18/2019/QĐ-UBND ngày  05-6-2019 

của UBND tỉnh Sơn La 

05-5-2020 15-5-2020 

68 

Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND phân cấp 

phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La 

05-5-2020 25-5-2020 

69 

Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ 

05-5-2020 16-5-2020 

70 

Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc xây dựng             

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 

2021 - 2025 

27-4-2020 27-4-2020 

CÔNG BÁO SỐ 14 (30-6-2020) 

71 

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên 

địa bàn tỉnh Sơn La 

07-5-2020 18-5-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

72 

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết 

định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 26-11-2012 

của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế 

“Quản lý nuôi trồng, khai thác đánh bắt và bảo 

vệ nguồn thủy sản” trên địa bàn tỉnh Sơn La 

03-6-2020 23-6-2020 

73 

Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết 

định số 120/2004/QĐ-UB ngày 29-9-2004 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Ban Quản lý Chương trình phát 

triển Chợ tỉnh Sơn La 

05-6-2020 22-6-2020 

74 

Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND quy định 

về dạy thêm, học thêm tại các trường phổ 

thông công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La  

08-6-2020 08-6-2020 

75 

Quyết định số 1092/QĐ-UBND sửa đổi một số 

nội dung trong danh mục ban hành kèm theo 

Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 27-02-2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố kết quả  

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật            

của HĐND và UBND tỉnh Sơn La thời kỳ                

2014 - 2019 

01-6-2020 01-6-2020 

76 

Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc ban 

hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - 

Nghệ thuật tỉnh Sơn La  

08-6-2020 08-6-2020 

77 

Quyết định số 1158/QĐ-UBND về việc ban 

hành Quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng 

nguồn công đức tại các di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh và công trình văn 

hóa - tâm linh trên địa bàn tỉnh Sơn La 

08-6-2020 08-6-2020 

78 

Quyết định số 1162/QĐ-UBND ban hành Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP 

ngày 17-4-2020 của Chính phủ về Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 

của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư 

08-6-2020 08-6-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

79 

Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2021 

12-6-2020 12-6-2020 

80 

Công văn số 680/VPUB-TTTT về việc thu   

hồi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 

22-4-2020 của UBND tỉnh đăng trên Công báo 

số 13 ngày 15-5-2020 

24-6-2020 24-6-2020 

CÔNG BÁO SỐ 15 (15-7-2020) 

81 

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về việc ban 

hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với 

nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống 

nhau trên địa bàn tỉnh Sơn La 

25-6-2020 09-7-2020 

82 

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ban hành 

Quy định về hình thức đào tạo; nội dung và 

phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô hạng 

A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết 

đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Sơn La 

29-6-2020 15-7-2020 

83 

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ban hành tỷ 

lệ phần trăm (%) giá đất để tính đơn giá thuê 

đất trên địa bàn tỉnh Sơn La 

30-6-2020 15-7-2020 

84 

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ban hành 

quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La 

02-7-2020 15-7-2020 

85 

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày           

17 - 8 - 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ 

môi trường tỉnh Sơn La 

02-7-2020 14-7-2020 

86 

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung Điều 3 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND 

ngày 16 - 11 - 2018 của UBND tỉnh về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La 

02-7-2020 15-7-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

87 

Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND về việc   

bãi bỏ Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 

22-4-2005 của UBND tỉnh Sơn La 

03-7-2020 15-7-2020 

88 

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 

14-01-2008 của UBND tỉnh về ban hành Quy 

chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí trên địa bàn tỉnh Sơn La 

08-7-2020 20-7-2020 

89 

Quyết định số 1383/QĐ-UBND ban hành định 

hướng nội dung hương ước, quy ước bản, tiểu 

khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La                                                                          

02-7-2020 02-7-2020 

CÔNG BÁO SỐ 16 (30-7-2020) 

90 

Nghị quyết số 130/2020/NQ-HĐND về giao 

UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư           

một số dự án đầu tư công nhóm C giai đoạn 

2021 - 2025 

30-6-2020 10-7-2020 

91 

Nghị quyết số 131/2020/NQ-HĐND về việc 

quy định mức học phí đối với giáo dục  mầm 

non và phổ thông công lập năm học 2020 - 

2021 trên địa bàn tỉnh  

01-7-2020 01-9-2020 

92 

Nghị quyết số 132/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị 

quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03-8-2016 

của HĐND tỉnh về việc trang bị sách giáo khoa 

cho các trường tiểu học, trung học cơ sở công 

lập để phục vụ học sinh diện chính sách trên 

địa bàn tỉnh 

01-7-2020 15-7-2020 

93 

Nghị quyết số 133/2020/NQ-HĐND quy định 

mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện 

công tác thăm dò, khai quật khảo cổ  

01-7-2020 15-7-2020 

94 

Nghị quyết số 134/2020/NQ-HĐND quy định 

nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động 

khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sơn La  
01-7-2020 15-7-2020 

95 

Nghị quyết số 195/NQ-HĐND đặt tên đường, 

tên phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên 

và thành phố Sơn La  
30-6-2020 30-6-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

96 

Nghị quyết số 196/NQ-HĐND về điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm       

2016 - 2020 các nguồn vốn ngân sách địa 

phương và điều chỉnh, phân bổ chi tiết một số 

nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 

30-6-2020 30-6-2020 

97 

Nghị quyết số 197/NQ-HĐND về kế hoạch 

chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới 

trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 

30-6-2020 30-6-2020 

98 

Nghị quyết số 198/NQ-HĐND thông qua danh 

mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước 

thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Sơn La  

30-6-2020 30-6-2020 

99 

Nghị quyết số 200/NQ-HĐND về chương  

trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh khóa 

XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

30-6-2020 30-6-2020 

100 

Nghị quyết số 201/NQ-HĐND thông qua 

những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã 

xem xét giải quyết theo đề nghị của UBND 

tỉnh từ kỳ họp thứ 12 đến kỳ họp thứ 13 của 

HĐND tỉnh khóa XIV  

30-6-2020 30-6-2020  

CÔNG BÁO SỐ 17 + 18 (30-7-2020) 

101 

Nghị quyết số 199/NQ-HĐND về giám sát 

việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến 

HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 13; việc thực 

hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên 

chất vấn tại kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh 

khóa XIV 

30-6-2020 30-6-2020 

102 

Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND về việc điều 

chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 

2020 - 2024 ban hành kèm theo Quyết định                

số 43/2019/QĐ-UBND ngày 31-12-2019 của 

UBND tỉnh Sơn La 

14-7-2020 01-8-2020 
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Hiệu lực 

 thi hành 

103 

Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ban hành 

quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 

sách nhà nước 

20-7-2020 31-7-2020 

104 

Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ban hành 

quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và 

cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

20-7-2020 31-7-2020 

CÔNG BÁO SỐ 19 (20-8-2020) 

105 

Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND quy định 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐND tỉnh 

31-7-2020 10-8-2020 

106 

Nghị quyết số 136/2020/NQ-HĐND về mức 

hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao tỉnh Sơn La 

31-7-2020 01-01-2021 

107 

Nghị quyết số 137/2020/NQ-HĐND về việc            

sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết  

số 123/2019/NQ-HĐND ngày 06 - 12 - 2019 

của HĐND tỉnh quy định cụ thể về khoảng  

cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh 

không thể đi đến trường và trở về nhà trong 

ngày  được hưởng chính sách theo Nghị định  

số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của  

Chính phủ   

31-7-2020 01-9-2020 

108 

Nghị quyết số 138/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị 

quyết số 133/2016/NQ-HĐND ngày 22-3-2016 

của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề cho người lao động của doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Sơn La  

31-7-2020 15-8-2020 

109 

Nghị quyết số 212/NQ-HĐND thông qua danh 

mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước 

thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất        

để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên  

địa bàn tỉnh  

31-7-2020 31-7-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

110 

Nghị quyết số 213/NQ-HĐND thông qua 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

31-7-2020 31-7-2020 

111 

Nghị quyết số 214/NQ-HĐND về việc điều 

chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-

HĐND ngày 08-12-2017 của HĐND tỉnh về 

phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và   

sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 

31-7-2020 31-7-2020 

CÔNG BÁO SỐ 20 (31-8-2020) 

112 

Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ban hành 

Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ 

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

12-8-2020 25-8-2020 

113 

Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND về việc ban 

hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, 

ban, ngành; UBND các huyện, thành phố;    

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và 

các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

18-8-2020 30-8-2020 

114 

Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt Phương án Ứng phó mưa lớn, lũ quét, 

lũ lụt, sạt lở đất, đá trên địa bàn tỉnh Sơn La 

31-7-2020 31-7-2020 

115 

Quyết định số 1869/QĐ-UBND ban hành   

Quy định quản lý, sử dụng kinh phí "túi thuốc 

y tế cho các bản đặc biệt khó khăn" trên địa 

bàn tỉnh Sơn La  

26-8-2020 26-8-2020 

CÔNG BÁO SỐ 21 (30-9-2020) 

116 

Nghị quyết số 139/2020/NQ-HĐND về việc 

kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết 

của HĐND tỉnh sang năm 2021 

03-9-2020 01-01-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

117 

Nghị quyết số 140/2020/NQ-HĐND về chính 

sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường mầm 

non và trường phổ thông công lập có học sinh 

bán trú trên địa bàn tỉnh 

03-9-2020 15-9-2020 

118 
Nghị quyết số 215/NQ-HĐND về thông qua 

dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 
03-9-2020 03-9-2020 

119 

Nghị quyết số 216/NQ-HĐND về việc điều 

chỉnh một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về  

kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai 

đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 

03-9-2020 03-9-2020 

120 

Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND về việc   

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh Sơn La 

27-8-2020 05-9-2020 

121 

Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND về việc 

ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân 

loại của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

01-9-2020 15-9-2020 

122 

Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ban hành 

danh mục vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ 

sinh và chi phí vận chuyển 1 mét khối nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh đến trung tâm các xã có 

bản đặc biệt khó khăn, thiếu nước sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh 

01-9-2020 15-9-2020 

123 

Quyết định số 1905/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh                    

Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến 

năm 2030 

01-9-2020 01-9-2020 

124 

Quyết định số 2031/QĐ-UBND sửa đổi               

nội dung tiêu chí số 8 - Thu nhập của Bộ tiêu 

chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao     

tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết 

định số 2290/QĐ-UBND ngày 19-9-2018 của 

UBND tỉnh Sơn La 

15-9-2020 15-9-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

125 

Chỉ thị số 10/CT-UBND về nhiệm vụ và             

giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành  

Giáo dục 

17-9-2020 17-9-2020 

CÔNG BÁO SỐ 22 (30-10-2020) 

126 

Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND về việc bãi 

bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 

02-12-2015 của UBND tỉnh ban hành quy 

định khung giá bảo dưỡng thường xuyên tài 

sản hạ tầng đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La 

01-10-2020 15-10-2020 

127 

Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND về việc  

sửa đổi Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND 

ngày 10-02-2020 của UBND tỉnh quy định hệ 

số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Sơn La 

13-10-2020 01-11-2020 

128 

Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ban hành 

Quy định phân công, phân cấp thực hiện quản 

lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

15-10-2020 02-11-2020 

129 

Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc ban 

hành Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại 

thẩm định các cơ quan, đơn vị; xã, phường, thị 

trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến 

ma túy  

29-9-2020 29-9-2020 

130 

Quyết định số 2192/QĐ-UBND về việc Quy 

định số lượng cán bộch, công ức xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh tỉnh Sơn La 

07-10-2020 07-10-2020 

131 

Chỉ thị số 11/CT-UBND phát động thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai 

đoạn 2020 - 2025 

13-10-2020 13-10-2020 

132 

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tuyển chọn, 

gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ 

tham gia Công an nhân dân năm 2021 

14-10-2020 14-10-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

133 

Quyết định số 2246/QĐ-UBND ban hành           

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà 

nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

14-10-2020 14-10-2020 

134 

Quyết định số 2255/QĐ-UBND ban hành             

Quy chế phối hợp quản lý các công trình thuỷ 

điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La 

15-10-2020 15-10-2020 

CÔNG BÁO SỐ 23 + 24 (30-11-2020) 

135 

Nghị quyết số 141/2020/NQ-HĐND Quy định 

về mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng Dân 

quân trên địa bàn tỉnh Sơn La 

30-10-2020 10-11-2020 

136 

Nghị quyết số 142/2020/NQ-HĐND Quy định 

nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng 

kiến; mức chi Hội thi, Cuộc thi sáng tạo khoa 

học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

30-10-2020 10-11-2020 

137 

Nghị quyết số 143/2020/NQ-HĐND Quy định 

nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 

gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La 

30-10-2020 10-11-2020 

138 

Nghị quyết số 144/2020/NQ-HĐND ban hành 

Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai 

đoạn 2021 - 2025 

30-10-2020 10-11-2020 

139 

Nghị quyết số 217/NQ-HĐND về việc thông 

qua Đề án hỗ trợ kinh phí trang bị phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 

lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La, giai 

đoạn 2021 - 2025 

30-10-2020 30-10-2020 

140 

Nghị quyết số 218/NQ-HĐND về việc sửa tên 

và thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây 

dựng Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng 

đệm phía Nam thuộc Khu du lịch quốc gia 

Mộc Châu 

30-10-2020 30-10-2020 



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

141 

Nghị quyết số 219/NQ-HĐND về việc điều 

chỉnh một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 

2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 

30-10-2020 30-10-2020 

142 

Nghị quyết số 220/NQ-HĐND thông qua danh 

mục bổ sung, điều chỉnh các dự án nhà nước thu 

hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

30-10-2020 30-10-2020 

143 

Nghị quyết số 221/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Nghị quyết số 55/NQ-

HĐND ngày 21-7-2017 của HĐND tỉnh phê 

chuẩn Đề án xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh 

vực y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2021 

30-10-2020 30-10-2020 

144 

Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND quy định 

đánh giá cho thuê sử dụng cơ sở hạ tầng dùng 

chung hàng năm trong khu công nghiệp Mai 

Sơn (giai đoạn I) 

02-11-2020 15-11-2020 

145 

Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND về việc quy 

định tài sản công có giá trị lớn trong trường 

hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho 

thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Sơn La 

02-11-2020 15-11-2020 

146 

Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND về việc ban 

hành Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa 

bàn tỉnh Sơn La 

26-11-2020 15-12-2020 

147 

Chỉ thị số 13/CT-UBND tăng cường công tác 

phòng, chống tái trồng cây có chưa chất ma tuý 

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025 

13-11-2020 13-11-2020 

148 

Chỉ thị số 14/CT-UBND tăng cường phát triển 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa 

bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025 

13-11-2020 13-11-2020 

149 

Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường các 

biện pháp giải quyết tình trạng dân di cư tự do 

trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025  

15-11-2020 15-11-2020 

    



 

STT Trích yếu nội dung 
Ngày 

 ban hành 

Hiệu lực 

 thi hành 

CÔNG BÁO SỐ 25 (25-12-2020) 

150 
Quyết định số 2481/QĐ-UBND phân loại bản, 

thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 
18-11-2020 18-11-2020 

151 

Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt Đề án phát triển thể dục, thể thao quần 

chúng tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030 

26-11-2020 26-11-2020 

CÔNG BÁO SỐ 26 (30-12-2020) 

152 

Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND quy định 

giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên 

địa bàn tỉnh Sơn La 

11-12-2020 20-12-2020 

153 

Quyết định số 2699/QĐ-UBND về việc ban 

hành Chương trình hành động của UBND tỉnh 

Sơn La thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP 

ngày 25-9-2020 của Chính phủ về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 

tập thể 

04-12-2020 04-12-2020 

154 
Chỉ thị số 17/CT-UBND về đẩy mạnh thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 
08-12-2020 08-12-2020 

155 

Quyết định số 2730/QĐ-UBND phê duyệt Đề 

án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa 

bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 

09-12-2020 09-12-2020 
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